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1. Giới thiệu

Vay vốn để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh
doanh là nhu cầu rất lớn của người dân, đặc biệt là
người dân ở khu vực nông thôn – nơi đời sống của
người nông dân vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó
có vấn đề thu nhập và mức sống. Tuy nhiên, việc
tiếp cận tín dụng chính thức – tín dụng tại các tổ
chức tín dụng của người dân tại khu vực này còn
gặp nhiều khó khăn. Nhiều người dân do những bất
cập, hạn chế trong việc đáp ứng các yêu cầu từ phía
các tổ chức tín dụng nên không thể tìm đến nguồn
vốn chính thức này, họ phải tìm đến các kênh tín

dụng khác, dễ tiếp cận hơn, nhưng cũng gặp nhiều
rủi ro hơn. Bên cạnh đó, do một số những quy định
hay điều kiện từ phía tổ chức tín dụng khá cứng
nhắc làm cho người dân mặc dù có thể vay được vốn
nhưng nhu cầu vốn của họ cũng không được đáp
ứng hoàn toàn. 

Về phía các tổ chức tín dụng, việc xem xét những
yếu tố nào ảnh hưởng đến lượng vốn vay của người
dân là vô cùng quan trọng. Nếu có đầy đủ thông tin,
các tổ chức tín dụng có thể xây dựng các quy định,
điều kiện phù hợp nhằm giúp người dân hiểu rõ về
điều kiện đó, từ đó giúp các tổ chức tín dụng dễ
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dàng thoả mãn nhu cầu về quy mô vốn của người
dân hơn. 

Bắc Giang và Nghệ An là 2 tỉnh mang những nét
đặc thù riêng có của các tỉnh miền Bắc và miền
Trung. Cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn
nhiều khó khăn, trong khi đó, vai trò của các tổ chức
tín dụng tại 2 tỉnh này vẫn còn khá mờ nhạt, đặc biệt
tại các vùng nông thôn. Thêm vào đó, chưa có một
nghiên cứu đầy đủ nào về các yếu tố ảnh hưởng đến
quy mô khoản vay của người dân tại 2 tỉnh này. Với
mong muốn tìm ra những yếu tố đặc thù ảnh hưởng
đến quy mô khoản vay của khách hàng tại 2 tỉnh
Bắc Giang và Nghệ An, tác giả đã lựa chọn nghiên
cứu tại 2 tỉnh này.

2. Tổng quan nghiên cứu

Bendig & cộng sự (2009) đã ước lượng các nhân
tố ảnh hưởng tới nhu cầu của các hộ gia đình trong
việc tiết kiệm, cho vay và bảo hiểm bằng cách áp
dụng mô hình Probit cho dữ liệu thu thập từ 351 hộ
nông dân tại hai làng Brakwa và Benin thuộc huyện
Asikuma/Odoben/Brakwa, miền trung Ghana vào
tháng 2/2008. Nghiên cứu chỉ ra rằng lượng vốn vay
của hộ gia đình ở nông thôn phụ thuộc vào các nhân
tố: lãi suất món tiền vay, lịch sử trả nợ của hộ, quy
mô gia đình, tuổi tác của chủ hộ, học vấn của chủ
hộ, quy mô đất đai, tổng tài sản, lĩnh vực sản xuất
nông nghiệp của hộ gia đình, việc hộ gia đình có
điện thoại hay không và các biến cố xảy ra trong hộ
(như bệnh tật, người thân qua đời...). 

Lãi suất và giáo dục cũng được Udoh (2005),
Tran Thi Thanh Tu & cộng sự (2015), Trần Ái Kết
& Huỳnh Trung Thời (2013), Nguyễn Quốc Oánh &
Phạm Thị Mỹ Dung (2010), Lê Khương Ninh &
Phạm Văn Hùng (2011) nghiên cứu.

Đồng quan điểm với nhóm tác giả trên, khi
nghiên cứu về Việt Nam, Barslund & Tarp (2008) đã
khảo sát 932 hộ gia đình nông thôn tại 4 tỉnh của
Việt Nam (Hà Tây, Phú Thọ, Quảng Nam, Long An)
và sử dụng thống kê mô tả, mô hình hồi quy Probit.
Hai nhà nghiên cứu này cũng cho rằng, lịch sử tín
dụng và trình độ học vấn của khách hàng có tác
động đến phân bổ tín dụng. Bên cạnh đó, kết quả
nghiên cứu chỉ ra rằng các hộ đi vay từ nguồn chính
thức chủ yếu phục vụ mục đích sản xuất hoặc tích
lũy tài sản, trong khi đó các hộ nông dân vay từ
nguồn phi chính thức chủ yếu vì mục đích tiêu dùng.
(Barslund & Tarp, 2008).

Các yếu tố liên quan đến tài sản, thu nhập của

khách hàng cũng được nhiều tác giả đề cập trong
các nghiên cứu của họ. Udoh (2005) đã sử dụng dữ
liệu chéo và mô hình hồi quy tuyến tính dạng
Logarithm để ước lượng hàm cầu và chỉ số kiểm
soát tín dụng nông nghiệp từ các nguồn phi chính
thức. Nghiên cứu chỉ ra rằng cầu tín dụng chịu ảnh
hưởng đáng kể bởi thu nhập cá nhân, thu nhập của
chồng. Trần Ái Kết & Huỳnh Trung Thời (2013),
Nguyễn Quốc Oánh & Phạm Thị Mỹ Dung (2010),
Lê Khương Ninh & Phạm Văn Hùng (2011),
Nguyễn Thị Trâm Anh & Trần Thu Vân (2015)…
cũng đưa ra kết luận tương tự với nhân tố thu nhập.

Một loại tài sản khác rất quan trọng với người
dân, đặc biệt là người dân ở khu vực nông thôn đó
là đất đai cũng được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá
là nhân tố ảnh hưởng đến quy mô vốn vay. Nghiên
cứu của Diagne được thực hiện năm 1999 (Võ Văn
Khúc, 2008) thông qua việc sử dụng giá trị log của
hàm gần đúng, tác giả cho thấy rằng nguồn hình
thành nên tài sản của hộ thì quan trọng hơn nhiều so
với tổng giá trị tài sản hoặc số đất mà hộ nắm giữ và
nguồn hình thành nên tài sản được xem là nhân tố
quyết định khả năng tiếp cận nguồn tín dụng chính
thức của hộ. Đặc biệt, giá trị của đất và giá trị vật
nuôi trong tổng giá trị tài sản của hộ càng cao thì nó
càng có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn tín
dụng chính thức của hộ. Tuy nhiên, diện tích đất mà
hộ năm giữ cũng có tác động đến khả năng tiếp cận
nguồn tín dụng phi chính thức. Các nghiên cứu của
Nguyễn Quốc Oánh & Phạm Thị Mỹ Dung (2010),
Pham Bao Duong & Izumida (2002)… cũng đồng
tình với quan điểm này.

Lê Khương Ninh & Phạm Văn Hùng (2011) trên
cơ sở hệ thống dữ liệu sơ cấp thu thập ngẫu nhiên từ
333 nông hộ ở Hậu Giang vào năm 2010 kết hợp với
dữ liệu thứ cấp của các cơ quan hữu quan và sử
dụng mô hình kinh tế lượng Tobit - đã chỉ ra rằng
vốn vay tín dụng chính thức của các nông hộ chịu
ảnh hưởng bởi các yếu tố như trình độ học vấn, nghề
nghiệp của chủ hộ, thu nhập của hộ, khoảng cách
đến chợ huyện hay thị tứ, số tổ chức tín dụng, tài sản
thế chấp, số lần vay… Kết quả phân tích cũng cho
thấy nếu các tổ chức tín dụng mở rộng hoạt động
của mình bằng cách tăng số chi nhánh hay phòng
giao dịch ở khu vực nông thôn thì các nông hộ sẽ
được vay nhiều hơn với lãi suất thấp, qua đó giúp
hạn chế sự lệ thuộc của họ vào tín dụng phi chính
thức. 

Trong một nghiên cứu khác của Lê Khương Ninh
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& Phạm Văn Dương (2011), mặc dù sử dụng mô
hình tuyến tính cho số liệu sơ cấp từ 480 nông hộ ở
An Giang thay vì sử dụng mô hình Tobit nhưng kết
quả cũng thống nhất với nghiên cứu với số liệu tại
Hậu Giang. Đồng quan điểm đó, nghiên cứu của
Quách Thị Khánh Ngọc & Trương Quốc Hảo (2012)
được xây dựng dựa trên các tài liệu liên quan và dữ
liệu phân tích qua khảo sát thực tế đối với 132 hộ
nông dân vay vốn bằng mô hình hồi quy tuyến tính
và nghiên cứu của Lê Khương Ninh & Nguyễn Thị
Mai Ánh (2012) cho số liệu sơ cấp được thu thập
thông qua phỏng vấn trực tiếp 350 hộ nuôi tôm thâm
canh và bán thâm canh ở Bạc Liêu cũng cho ra kết
quả tương tự.

Tiếp thu những nghiên cứu nói trên, mới đây,
nhiều tác giả thực hiện nghiên cứu về các yếu tố ảnh
hưởng đến việc tiếp cận tín dụng nông thôn cũng
cho kết quả tương tự như các nghiên cứu trước đó,
sự khác biệt chỉ nằm ở biến nào là biến tác động
quan trọng nhất đến quyết định vay vốn đối với từng
mẫu nghiên cứu. Một nghiên cứu khác của Nguyễn
Thị Trâm Anh & Trần Thu Vân (2015) thông qua số
liệu điều tra trực tiếp từ 220 hộ nông dân vay vốn tại
các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Kiên
Giang và sử dụng phương pháp phân tích hồi quy
tuyến tính đa biến, kết quả nghiên cứu cho thấy mức
cho vay nông dân tại các quỹ tín dụng nhân dân trên
địa bàn tỉnh Kiên Giang bị ảnh hưởng bởi các nhân
tố: Giá trị tài sản đảm bảo, mục đích vay vốn, quan
hệ xã hội, thâm niên nghề, thu nhập bình quân và số
lần vay vốn.

Ngoài những nhân tố trên, các nhân tố sau cũng
được đề xuất như là các yếu tố ảnh hưởng đến quy
mô khoản vay trong các nghiên cứu trước đây: quy
mô gia đình (Bendig & cộng sự, 2009; Trần Ái Kết
& Huỳnh Trung Thời, 2013); độ tuổi của khách
hàng vay vốn (Bendig & cộng sự, 2009; Trần Ái Kết
& Huỳnh Trung Thời, 2013; Pham Bao Duong &
Izumida, 2002)…

Tiếp cận bằng phương pháp định tính, Lê Thanh
Tâm (2008) trong luận án tiến sĩ đã chỉ ra rằng các
nhà kinh doanh nhỏ, hộ nông dân có thể dễ dàng tiếp
cận với các tổ chức tín dụng nông thôn với những
khoản vay nhỏ (lên đến 10 triệu VND). Tuy nhiên
đối với các khoản vay lớn hơn 10 triệu VND hay với
các khoản vay trung và dài hạn, các hộ nông dân
dường như gặp nhiều khó khăn do thiếu kế hoạch
đầu tư khả thi và chưa có hệ thống cảnh báo rủi ro
sớm đối với khách hàng khu vực nông nghiệp nông

thôn (Nguyễn Quốc Oánh & Phạm Thị Mỹ Dung,
2010).

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Mô hình nghiên cứu

Mô hình Tobit ước lượng khả năng xảy ra biến
phụ thuộc trong mối quan hệ hàm số của các biến
giải thích. Mô hình Tobit nghiên cứu mối quan hệ
tương quan giữa độ biến động của biến phụ thuộc
với các biến giải thích. Để phân tích tác động của
các yếu tố liên quan đến quy mô khoản vay tại các
tổ chức tín dụng, tác giả sử dụng mô hình hồi quy
Tobit:

- Biến phụ thuộc Y: Quy mô vay vốn tại quỹ tín
dụng nhân dân của các hộ gia đình ở khu vực nông
thôn.

- Qua việc khảo cứu các tài liệu và từ xuất phát
chủ quan của tác giả; các biến độc lập (biến giải
thích) được đề xuất sử dụng tại bảng 1. 

3.2. Giải thích các biến đưa vào mô hình

- Trình độ học vấn: Tính bằng số năm đi học tại
trường. Trình độ học vấn của chủ hộ càng cao thì
khả năng ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ
thuật vào sản xuất càng cao, làm tăng thu nhập trong
gia đình. Từ đó khả năng tiếp cận vốn vay càng dễ
dàng hơn, lượng vốn vay được nhiều hơn, sử dụng
vốn hiệu quả hơn những hộ khác. Đồng thời, những
người có trình độ học vấn cao sẽ có cơ hội nắm bắt
thông tin, phân tích xử lý thông tin tốt hơn. Họ cũng
có uy tín xã hội cao hơn nên dễ dàng tiếp cận được
với những nguồn vốn vay chính thức. Khi khách
hàng có trình độ học vấn cao, họ thường có nhu cầu
về vốn nhiều hơn, vì vậy, tác giả kỳ vọng hệ số
mang dấu dương (+).

- Diện tích đất: Tính bằng đơn vị m2. Đối với các
hộ gia đình ở nông thôn nói chung, đất chính là tài
sản thế chấp khi vay vốn; còn đối với hộ nông dân
nói riêng, diện tích đất phản ánh quy mô canh tác.
Đây đồng thời là tiền đề và cũng là căn cứ để tổ
chức tín dụng cho hộ gia đình vay vốn (Nguyễn
Quốc Oánh & Phạm Thị Mỹ Dung, 2010). Tác giả
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kỳ vọng hệ số mang dấu dương (+).

- Thu nhập bình quân của hộ: Tính bằng đơn vị
triệu VND, có thể thấy rằng những hộ có thu nhập
cao thì ít có nhu cầu vay vốn bởi vì nguồn thu nhập
của họ có thể đảm bảo được các khoản chi trong
trong gia đình. Tuy nhiên, thu nhập cũng góp phần
làm cho hộ vay dễ dàng tiếp cận tín dụng hơn từ khu
vực chính thức. Những hộ có thu nhập bình quân
hằng năm cao thì dễ tiếp cận vốn tín dụng chính
thức hơn những hộ có thu nhập thấp do một trong
những điều kiện để vay được vốn từ các tổ chức tín
dụng chính thức là khả năng tạo ra thu nhập của
người vay Phan Đình Khôi (2012).

- Quen biết cán bộ tín dụng: Là biến giả nhận hai
giá trị 1 đối với hộ có chủ hộ quen biết cán bộ tín

dụng, 0 đối với chủ hộ không quen biết cán bộ tín
dụng. Theo Vương Quốc Duy & Đặng Hoàng Trung
(2015), Nguyễn Quốc Oánh & Phạm Thị Mỹ Dung
(2010) vị trí xã hội hay có quen biết với nhân viên
ngân hàng cũng tác động đến khả năng tiếp cận tín
dụng chính thức của nông hộ. Kì vọng hệ số mang
dấu dương (+).

- Mục đích vay vốn: Là biến giả nhận 2 giá trị: 0
đối với mục đích tiêu dùng, 1 đối với mục đích tích
lũy tài sản hoặc kinh doanh. Các tổ chức tín dụng
thường quan tâm đến việc đồng tiền cho vay của
mình được sử dụng vào mục đích nào, tiêu dùng hay
tích lũy. Các hộ vay với mục đích đầu tư sẽ dễ dàng
và có xu hướng vay nhiều hơn từ khu vực tín dụng
chính thức so với các hộ vay vì mục đích tiêu dùng.
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Lý do có thể được giải thích là với cho vay đầu tư,
các khách hàng vay có khả năng tạo ra lợi nhuận để
trả nợ cho tổ chức tín dụng trong khi với mục đích
tiêu dùng, nguồn trả nợ lại đến từ thu nhập của
khách hàng và điều đó sẽ rủi ro hơn cho tổ chức tín
dụng trong việc thu hồi các khoản cho vay.

- Nghề nghiệp: Là biến giả nhận hai giá trị: 1 đối
với hộ chỉ làm nông nghiệp, 0 đối với hộ làm nghề
khác. Theo Bùi Văn Trịnh (2010) đây là biến có tác
động thuận chiều và mạnh nhất đến quyết định vay
vốn của hộ gia đình. Trong khi đó, Nguyễn Quốc
Oánh & Phạm Thị Mỹ Dung (2010) qua phân tích
lại cho rằng, chưa có sự phân biệt đáng kể nào của
các tổ chức tín dụng chính thức đối với hộ vay vốn
là sản xuất chế biến hay kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp. 

- Lãi suất: lãi suất là giá cả trong quan hệ tín dụng
giữa khách hàng và ngân hàng. Trong quan hệ cung
cầu, lãi suất và nhu cầu vốn có quan hệ ngược chiều
nhau. Nếu như lãi suất càng thấp thì nhu cầu vay
vốn của người dân tăng lên và ngược lại. Kỳ vọng

hệ số mang dấu (-).

4. Đặc điểm mẫu ngẫu nhiên

Mẫu nghiên cứu gồm 320 hộ gia đình, khách
hàng ở khu vực nghiên cứu khảo sát thực hiện tại
địa bàn tỉnh Bắc Giang và Nghệ An (năm 2016).
Trong số 320 hộ này có 51 hộ không vay vốn tại các
tổ chức tín dụng, chiếm 15.91% và 269 hộ có vay
vốn tại các tổ chức tín dụng, chiếm 84.06% số hộ
gia đình nghiên cứu. Bảng 2 thống kê các biến trong
hai mô hình nghiên cứu.

Trong nghiên cứu, đa số chủ hộ là nam giới
(69.44%), gần một nửa hộ gia đình chỉ sản xuất
nông nghiệp, còn lại có hoạt động sản xuất, tự
doanh khác song đa số các hộ vay vốn vì mục đích
đầu tư như mua sắm tài sản hoặc sản xuất kinh
doanh. Trong số 269 hộ gia đình vay vốn tại các tổ
chức tín dụng được điều tra, các hộ vay vốn với
lượng vốn trung bình từ quỹ tín dụng là 26,33 triệu
VND/hộ (Bảng 2); lãi suất bình quân mà các hộ
từng vay vốn là 9.96%, hệ số Kurtosis của lãi suất



95Số 230(II) tháng 8/2016

lớn do sự khác biệt giữa những hộ vay tại các tổ
chức tín dụng khác nhau. Hệ số Kurtosis của các
biến thu nhập, diện tích, trình độ lớn cho thấy đặc
điểm riêng của từng hộ gia đình trong mẫu nghiên
cứu là tương đối khác biệt.

Hệ số tương quan giữa các biến có giá trị tuyệt
đối lớn hơn 0.8 thì có thể xem như mô hình có đa
cộng tuyến cao (Nguyễn Quang Dong & Nguyễn
Thị Minh, 2013) khi đó hệ số ước lượng dễ mất ý
nghĩa thống kê do thống kê T của kiểm định ý nghĩa
hệ số sẽ trở nên thiếu tin cậy đồng thời dấu của hệ
số ước lượng có thể ngược với kỳ vọng. Tuy nhiên,
kết quả Bảng 3 cho thấy tương quan giữa các biến ở
mức chấp nhận được khi không có cặp hệ số tương
quan nào quá lớn. 

5. Kết quả hồi quy và các kiểm định liên quan

5.1. Kiểm định ý nghĩa các hệ số hồi quy

Cặp giả thuyết:

H0:bi= 0

H1: bi ≠ 0

Bác bỏ Ho chấp nhận H1 hay hệ số hồi quy có ý

nghĩa thống kê, tức là biến độc lập tương ứng sẽ giải
thích cho biến phụ thuộc với độ tin cậy là 95%. Một
điều khá ngạc nhiên trong nghiên cứu này đó là ba
biến mức độ quen biết, lãi suất và nghề không có ý
nghĩa. Như vậy, có thể dự đoán rằng, quan hệ xã hội
giữa người vay vốn và cán bộ ngân hàng là khá lỏng
lẻo. Tuy nhiên, điều này cũng có ý nghĩa tích cực,
đó là, nó làm cho các quyết định tín dụng mang tính
chất khách quan hơn, không bị chi phối bởi quan hệ
xã hội. Tuơng tự, lãi suất và ngành nghề dường như
không tác động đến quy mô vốn vay. Lần lượt kiểm
định cho các hệ số biến độc lập ta có danh sách các
biến có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% như tại
bảng 5. 

5.2. Mô hình ước lượng

Y2= -9.144712 + 2.028051*Trinhdo +
0.017901*Dientich + 0.203354*Thunhap +
11.724*Mucdich + e

Kết quả hồi quy cho thấy với độ tin cậy 95%, có
5 biến trong số các biến nghiên cứu có tác động đến
quy mô khoản vay tại các tổ chức tín dụng, bao gồm
trong đó các biến trình độ học vấn, diện tích đất, thu

Prob(bi)<0.05
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nhập và mục đích vay vốn có tác động cùng chiều
đến quy mô khoản vay. Ngoài ra mục đích vay vốn
có tác động nhiều nhất tới quy mô vay vốn của các
hộ gia đình, hộ gia đình vay vốn vì mục đích đầu tư
tài sản có quy mô khoản vay lớn hơn hộ có mục đích
tiêu dùng với các điều kiện khác là như nhau. 

Những kết quả mà tác giả tìm ra ở nghiên cứu này
cũng có những nét tương đồng với các nghiên cứu
của các nhà khoa học trước đó. Các nhà nghiên cứu
cũng đồng ý rằng, trình độ học vấn hay giáo dục có
tác động đến lượng vốn vay như trong nghiên cứu
của Udoh (2005), Tran Thi Thanh Tu & cộng sự
(2015), Trần Ái Kết & Huỳnh Trung Thời (2013),
Nguyễn Quốc Oánh & Phạm Thị Mỹ Dung (2010),
Lê Khương Ninh & Phạm Văn Hùng (2011)…
Trong khi các tác giả Nguyễn Quốc Oánh & Phạm
Thị Mỹ Dung (2010), Pham Bao Duong & Yoichi
Izumida (2002), Nguyễn Thị Thu Phương (2006)…
cũng có một kết luận liên quan đến đất đai khi cho
rằng đây là nhân tố có ảnh hưởng đến khả năng tiếp
cận nguồn tín dụng. Trần Ái Kết & Huỳnh Trung
Thời (2013), Nguyễn Quốc Oánh & Phạm Thị Mỹ
Dung (2010), Lê Khương Ninh & Phạm Văn Hùng
(2011), Nguyễn Thị Trâm Anh & Trần Thu Vân
(2015)… cũng cho rằng, thu nhập của khách hàng
vay vốn có ảnh hưởng đến cầu tín dụng. 

6. Một số giải pháp

Do có những đặc điểm khác nhau rất lớn nên nhu
cầu tín dụng khác biệt rất lớn ở các địa phương khác
nhau cũng như giữa các mục đích, đối tượng vay
vốn khác nhau. Do đó, nếu các tổ chức tín dụng xây
dựng một chính sách tín dụng chung cho tất cả các
vùng miền ở Việt Nam, cho tất cả các ngành nghề và
đối tượng khách hàng vay vốn như hiện nay là
không phù hợp. Vì vậy, các tổ chức tín dụng cần
thiết phải phân loại khách hàng dựa vào đặc điểm,
nghề nghiệp, mục đích; trên cơ sở đó, cần có những
chính sách đặc thù, riêng biệt cho những đối tượng
khách hàng này.

Trong tiêu chí chấm điểm tín dụng khách hàng,
các tổ chức tín dụng cũng cần quan tâm hơn đến tiêu
chí trình độ của khách hàng. Bên cạnh đó, để quản
lý tốt các khoản vay cũng như lượng vốn vay, việc
nâng cao nhận thức của người dân về các quy định
trong vay mượn, giao dịch tín dụng cũng như trong
sử dụng vốn sao cho hiệu quả cũng là một yếu tố
quan trọng. Do đó, các tổ chức tín dụng cũng cần
xem xét triển khai dịch vụ tư vấn sử dụng vốn, tư
vấn đầu tư, kinh doanh cho khách hàng vay vốn,
nhất là với những khách hàng chưa có nhiều kinh
nghiệm trong hoạt động kinh doanh hoặc những
khách hàng vay tiêu dùng.r
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